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GVBS: NGUYỄN TH Ị THÚY LOAN



BÀI TẬP NHÓM ELEARNING

Mỗi nhóm thực hiện 1 chủ đề sau:

❑ Quy trình logistics xuất khẩu FCL (full container loading)

❑ Quy trình logistics xuất khẩu LCL (less container loading)

❑ Quy trình logistics xuất khẩu Air

❑ Quy trình logistics xuất khẩu đường bộ

❑ Quy trình logistics nhập khẩu

Hình thức: nộp file power point trên elearning “22122 - 470351- Thực hành nghiệp vụ 
ngoại thương 2 - Bùi Thị Anh Thư và Nguyễn Thị Thúy Loan”, enrol key: DA19KNT

Thời gian hoàn thành ngày 08/03/2022



NỘI DUNG MÔN HỌC

❑ Trang thiết bị trong ngành logistics, công thức tính cước phí

VCQT, incoterms

❑ Quy trình logistics xuất nhập khẩu

❑ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

❑ HS code, biểu thuế và thực hành

❑ Bảng chi phí logistics, cách tính thuế, thực hành tính giá



Bài 1: Trang thiết bị
trong ngành
logistics, công thức
tính cước phí vận
chuyển quốc tế

GVBS: NGUYỄN TH Ị THÚY LOAN



CONTENT

❖ Trang thiết bị trong ngành logistics

❖ Công thức tính cước phí vận chuyển quốc tế

❖ Incoterms 2020



TRANG THIẾT BỊ
TRONG NGÀNH 
LOGISTICS



THẢO LUẬN NHÓM

Các nhóm nghiên cứu về các loại container phổ biến

hiện nay

Thời gian thực hiện: 15 phút



CONTAINER LÀ GÌ?

Container là một sản phẩm được làm bằng thép chắc chắn
hình hộp chữ nhật sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa
trên biển

Sức chứa của container được tính bằng đơn vị TEU tương
đương với 20 foot ( 1foot = 0,3048 m)
◦1 container 20 feet là 1 TEU
◦1 container 40 feet ~ 2 TEU
◦1 container 45 feet ~ 2 TEU





CONTAINER 20’DC
Loại Container Chi tiết kỹ thuật

Cont 20F khô

Bên ngoài

Dài 6,06 m

Rộng 2,44 m

Cao 2,59 m

Bên trong

Dài 5,89 m

Rộng 2,35 m

Cao 2,39 m

Cửa Cont
Rộng 2,34 m

Cao 2,28 m

Trọng Lượng Cont 

20F
2,2 tấn

Trọng lượng hàng 26,58 tấn

Trọng lượng hàng 

tối đa
30,4 tấn





CÁC KÝ HIỆU TRÊN CONTAINER

1.Mã chủ sở hữu container (identification system):

Trên container bạn thường nhìn thấy 4 chữ cái được in hoa vd: COLU thì 3 chữ COL

được gọi là tiếp đầu ngữ cont được chủ sở hữu container đăng ký với cơ quản quản lý

trực tiếp là cục Container Quốc tế (BIC - Bureau International des Containers et du

Transport Intermodal)

Chữ U ở dưới là ký hiệu loại thiết bị trong container. Chúng ta thường gặp ký Hiệu U

ngoài ra còn có J và Z

•U: container chở hàng (freight container)

•J: thiết bị có thể tháo rời của container chở hàng (detachable freight container-related 

equipment)

•Z: đầu kéo (trailer) hoặc mooc (chassis)

VD: CCLU thì tên cont là CCL còn U là ký hiệu cont dùng để trở hàng.



CÁC KÝ HIỆU TRÊN CONTAINER

2.Số Serri Cont ( Serial Number):

- Đây được gọi là số container gồm 06 chữ số do chủ container tự đặt 

ra với quy ước không được trùng tên với container khác

- Mỗi số chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Trường hợp khi đặt tên mà 

không đủ 6 số thì sẽ thêm chữ số 0 đăng trước các số đó.

VD: 3705671 hoặc 370567 là số seri của container



CÁC KÝ HIỆU TRÊN CONTAINER

3. Chữ số kiểm tra container (Check digit):

• (Check digit) Là số đứng sau các dãy số Sê-ri của cont.

• Đặc điểm của số này là được in và đóng khung ví dụ: số (2), (6)…

• Mục đích gắn số kiểm tra để hạn chế tình trạng trùng lặp số

container vì khi check trên hệ thống sẽ khác với thực tế.

• Một số trường hợp nếu sai 2 ký tự thì số kiểm tra vẫn đúng.



CÁC KÝ HIỆU TRÊN CONTAINER

4. Mã kích thước và kiểu (size and type codes):

Đây là dòng các chữ số ở dưới dãy số sê-ri cont VD: 22G1, 45R1, …

• 2 số đầu tiên sẽ thể hiện là chiều dài của container., VD: 2 là 20 feet, số 4 là 40 

Feet. Đặc biệt cont 45 sẽ ký hiệu là chữ L.

• Ký hiệu chữ cái trong loại cont được chia thành các nhóm: G, T, R, U…

➢ G: Container thường

➢ R : cont lạnh

➢ U: Cont open top có thể mở lắp

➢ T: là container bồn

• Chữ số sau ký hiệu chữ thường găp nếu là 0 có thể mở 1 hoặc 2 đầu – Trường 

hợp 1 có cửa thông gió ở trên; P sẽ thể hiện cho cả 2 loại trên.

VD: Trên Container thể hiện: YULU 200458 – 22G1 : Đọc là cont YUL 200458. Cont 

thường 20 Feet có cửa thông gió ở trên.



CÁC KÝ HIỆU TRÊN CONTAINER

5. Các dấu hiệu khai thác (operational markings)

• GROSS: Tổng trọng lượng tối đa cho phép của container, tính cả 

khi đã đóng hàng (bao gồm cả các vật dụng đã chèn lót trong cont) 

Được thể hiện bằng 2 đơn vị là Kg và LB (1 kg ~ 2.2 lbs - pound)

• TARE: Trọng lượng tịnh của vỏ container.

• NET (Hoặc PAYLOAD hoặc MAX.C.W): Trọng lượng hàng tối đa 

đóng vào container.

• CAP (CUBIC CAPACITY): Số khối trong cont, được tính bằng m 

khối và feet khối.



CÁC KÝ HIỆU TRÊN CONTAINER



REEFER CONTAINER



OPEN TOP CONTAINER



FLAT RACK CONTAINER



ISO TANK CONTAINER



KẸP CHÌ (SEAL)





XE NÂNG



XE NÂNG HẠ CONTAINER



XE TẢI 
XE ĐẦU KÉO



THẢO LUẬN NHÓM

Các nhóm nghiên cứu về các loại phương tiện vận tải

đường biển phổ biến hiện nay

Thời gian thực hiện: 15 phút



CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 
ĐƯỜNG BIỂN

1. Tàu container (Container Ship)

2. Tàu chở hàng đông lạnh (Reefer Ship)

3. Tàu chở hàng bách hóa (General Cargo Vessels)

4. Tàu chở hàng rời (Bulk Carrier)

5. Tàu Roro (Ro-Ro Ship)

6. Tàu chuyên chở chất lỏng (Tanker)

7. Tàu chuyên chở gỗ (Logger)

8. Tàu chở sà lan (Lighter Aboard Ship)

https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#1_Tau_container_Container_Ship
https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#2_Tau_cho_hang_dong_lanh_Reefer_Ship
https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#3_Tau_cho_hang_bach_hoa_General_Cargo_Vessels
https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#4_Tau_cho_hang_roi_Bulk_Carrier
https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#5_Tau_Roro_Ro-Ro_Ship
https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#6_Tau_chuyen_cho_chat_long_Tanker
https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#7_Tau_chuyen_cho_go_Logger
https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#8_Tau_cho_sa_lan_Lighter_Aboard_Ship


CONTAINER SHIP



REEFER SHIP



General Cargo Vessels

https://advantage.vn/vi/cac-loai-tau-duoc-dung-trong-van-chuyen-duong-bien/#3_Tau_cho_hang_bach_hoa_General_Cargo_Vessels


BULK CARRIER



RO – RO SHIP (ROLL ON – ROLL OF)



TANKER SHIP



LOGGER 
SHIP



LIGHTER ABOARD SHIP



VẬN TẢI HÀNG KHÔNG



CÔNG THỨC 
TÍNH GIÁ CƯỚC 
VẬN TẢI QUỐC TẾ







CÁCH TÍNH CHI PHÍ LOGISTICS 



THỰC HÀNH TÍNH GIÁ CƯỚC VTQT



THỰC HÀNH TÍNH GIÁ CƯỚC VTQT



CÁCH TÍNH CHI PHÍ LOGISTICS 



CÁCH TÍNH CHI PHÍ LOGISTICS 





ĐÁP ÁN

1.3500$

2.2900$

3.800$



INCOTERMS 
2020



INCOTERMS

Incoterms là 1 bộ gồm các điều kiện thương mại thể hiện tập quán 
giao dịch giữa các doanh nghiệp trong các hợp đồng mua bán hàng 
hóa. Incoterms chủ yếu mô tả:
• Nghĩa vụ: Người bán phải, người mua phải chịu trách nhiệm thực 
hiện nghĩa vụ nào. Ví dụ: ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển 
hàng hóa hay mua bảo hiểm, ai sẽ thông quan xuất khẩu,..

• Rủi ro: Khi nào và tại địa điểm nào thì người bán chuyên rủi ro với 
hàng hóa sang cho người mua.

• Chi phí: Bên nào phải trả các chi phí nào, ví dụ chi phí vận tải quốc 
tế, chi phí đóng gói hàng hóa, bốc dỡ hàng,…





INCOTERMS 2020 VS 2010

1. Vận đơn đường biển

Không nên sử dụng điều kiện FOB (free on board – đã bốc lên tàu) đối với giao 
hàng bằng container. Tuy nhiên, theo điều kiện FOB, người bán phải chịu tất cả rủi 
ro và chi phí xuất khẩu, chi phí xử lý bến cảng và cả chi phí/rủi ro bốc hàng. Lúc 
này, người bán nên sử dụng điều kiện FCA (Free Carrier – Giao cho người chuyên 
chở).

Tuy nhiên, nhiều người bán vẫn cứ sử dụng điều kiện FOB do LC thường yêu cầu 
vận đơn đã bốc hàng lên tàu. Do theo điều kiện FOB người bán chịu trách nhiệm 
bốc hàng lên tàu, họ có cơ hội nhận vận đơn đã bốc hàng lên tàu cao hơn.

Vì vậy, nhằm giúp người mua và người bán sử dụng điều kiện FCA, điều 
kiện FCA đã thay đổi cho phép họ thỏa thuận rằng nguời bán sẽ nhận vận 
đơn đã bốc hàng lên tàu.



INCOTERMS 2020 VS 2010
2. Bảo hiểm theo điều kiện CIF (cost, insurance and freight – tiền hàng, bảo 
hiểm và cước phí) và CIP (carriage and insurance paid to – cước phí và bảo hiểm 
trả tới)

Điều kiện CIP nghĩa là người bán chỉ chịu trách nhiệm giao hàng cho nhà chuyên chở 
nhưng phải trả cước phí và bảo hiểm hàng hóa đến nơi đến thỏa thuận. Điều kiện CIF 
cũng giống như vậy, ngoại trừ nó được sử dụng cho vận tải biển (giao hàng lên một con 
tàu và nơi đến phải là một cảng biển).

Trong Incoterms 2020, điều kiện CIF vẫn giữ nguyên yêu cầu về bảo hiểm như trong 
Incoterms 2010, nhưng CIP yêu cầu người bán phải mua mức bảo hiểm cao hơn. Mặc dù 
CIF và CIP đều yêu cầu người bán phải mua bảo hiểm, các bên có thể cân nhắc có cần 
thiết yêu cầu mức bảo hiểm cao hơn để bảo hiểm rủi ro tổn thất tiềm ẩn đối với hàng hóa 
trong thời gian vận chuyển hay không.

Nếu sử dụng điều kiện CIF hoặc CIP, cần rà soát để biết đó có phải là cách tiếp 
cận đúng hay không.



INCOTERMS 2020 VS 2010

3. DAT (delivered at terminal – giao tại bến) đã thay đổi
thành DPU (delivered at place unloaded – giao tại nơi đến
thỏa thuận đã dỡ hàng)

Trong Incoterms 2010, điều kiện DAT có nghĩa là hàng hóa được
giao một khi được dỡ xuống tại bến đã được thỏa thuận. Do điều kiện
DAT giới hạn nơi giao hàng là một bến nên trong Incoterms 2020 từ
“bến” (terminal) đã được loại bỏ. Điều kiện DPU có nghĩa là giao tại
nơi đến thỏa thuận đã dỡ hàng (bây giờ có thể sử dụng cho tất cả
các phương thức vận tải).

Nếu bạn sử dụng điều kiện DAT Incoterms 2010, thì cần đổi
thành DPU Incoterms 2020



INCOTERMS 2020 VS 2010

4. Các yêu cầu về an ninh

Incoterms 2020 phản ánh sự thay đổi đó bằng cách nêu rõ các

yêu cầu về an ninh đối với từng điều kiện Incoterms.

Ví dụ, điều kiện CPT (carriage paid to – cước phí trả tới) bao

gồm một yêu cầu cụ thể rằng người bán phải tuân thủ bất kỳ

các yêu cầu nào liên quan đến an ninh đối với việc vận tải hàng

hóa đến nơi đến. Những yêu cầu về an ninh làm gia tăng chi phí

và rủi ro bị chậm trễ nếu không được các bên thực hiện



INCOTERMS 2020

NHÓM I: CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRONG MỌI PHƯƠNG THỨC HOẶC ĐA PHƯƠNG THỨC 

VẬN TẢI

1. EXW – GIAO TẠI XƯỞNG

2. FCA – GIAO HÀNG CHO NGƯỜI CHUYÊN CHỞ

3. CPT – CƯỚC PHÍ TRẢ TỚI

4. CIP – CƯỚC PHÍ VÀ BẢO HIỂM TRẢ TỚI

5. DAP – GIAO HÀNG TẠI NƠI ĐẾN

6. DPU – GIAO HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM DỠ HÀNG

7. DDP – GIAO HÀNG ĐÃ THÔNG QUAN NHẬP KHẨU

•NHÓM II: CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRONG VẬN TẢI BIỂN VÀ THỦY NỘI ĐỊA

8. FAS – GIAO DỌC MẠN TÀU

9. FOB – GIAO HÀNG TRÊN TÀU

10. CFR – TIỀN HÀNG VÀ CƯỚC PHÍ

11. CIF – TIỀN HÀNG, PHÍ BẢO HIỂM VÀ CƯỚC PHÍ

https://hptoancau.com/exw/
https://hptoancau.com/fca/
https://hptoancau.com/cpt/
https://hptoancau.com/cip/
https://hptoancau.com/dap/
https://hptoancau.com/dpu/
https://hptoancau.com/ddp/
https://hptoancau.com/fas/
https://hptoancau.com/fob/
https://hptoancau.com/cfr/
https://hptoancau.com/cif/






EXW – EX-WORK



FCA (FREE CARRIER)



FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)



FOB(FREE ON BOARD)



CFR (COST AND FREIGHT)



CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)



CPT (CARRIAGE PAID TO)



CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)



DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED)



DAP (DELIVERED AT PLACE)



DDP (DELIVERED DUTY PAID)


